
 SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TTYT HUYỆN TÂN HỒNG   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                       

Số:        /TB-TTYTTH 

V/v thông báo mời chào giá mua sắm 

thiết bị y tế ,vật tư y tế phục vụ công 

tác khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt 

cho Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng. 

   Tân Hồng, ngày      tháng     năm 2025 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Để đảm bảo trang thiết bị y tế,vật tư y tế phục vụ cho công tác khám chữa 

bệnh cấp thiết tại đơn vị. Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng thông báo đến các Cửa 

hàng/ Công ty có năng lực cung cấp thiết bị y tế, vật tư y tế cung cấp chào giá cho 

đơn vị làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá. 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng. 

Địa chỉ: Số 9, đường Trần Phú, khóm 3, Thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Lê Thị Hồng Hà, phó Trưởng Khoa Dược-TTBVTYT-KSNK 

- Số điện thoại: 0989 842 440. 

- Email: dshongha@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 9, đường Trần Phú, khóm 3, thị trấn Sa Rài, 

huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 5 năm 2025 

đến trước 14giờ 30 phút, ngày 30 tháng 5 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 21 tháng 

5 năm 2025  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 



1. Danh mục: 

STT Tên thiết bị Mô tả  

Đơn 

vị 

tính 

Ghi 

chú 

01 Terumo Dental needle - Mũi kim sắc bén cắt giảm thiểu 

cảm giác đau và khó chịu cho 

bệnh nhân. 

- Đốc kim bằng chất liệu PP 

(Polypropylen), răng khóa xoắn 

ốc, chắc chắn khi vặn vào ống 

tiêm. Có hình ảnh mũi tên chỉ báo 

mặt vát kim. 

- Kim bằng thép không gỉ, có độ 

bền cao khó gãy ngay cả khi bệnh 

nhân vùng vẫy dữ dội. 

- Được đóng gói riêng biệt từng 

cái trong vỏ nhựa đảm bảo sự vô 

trùng. 

- Cỡ kim 27G (0.40 x 21mm, 

0.40 x 30mm). 

- Tiệt trùng bằng Ethylene 

Oxide. 

- Quy cách đóng gói: Hộp/100 

cái 

cái 

 

02 Ống tiêm nha 
- Ống chích inox thép không gỉ, 

không ăn mòn, thiết kế tiện lợi. 

Dạng ống 1.8ml - 2.0ml, 2.2ml 

dùng trong ngành nha khoa, da 

liễu, phẫu thuật thẩm mỹ, tiểu 

phẫu y tế. 

- Quy cách: Gói 1 cái 

cây 

 

03 Chổi đánh bóng cạo vôi 

răng 

- Kích thước chổi: 28mm 

- Kích thước đầu chổi 5.5mm - 

4.5mm 

- Quy cách: Hộp 144 cái 

cái 

 

04 Sò đánh bóng cạo vôi răng - Sò đánh bóng dùng làm sạch bề 

mặt răng, thơm miệng. 

- Bột đánh bóng cạo vôi với 

thành phần flouride hỗ trợ ngừa 

sâu răng 

+ Độ thô phù hợp, loại bỏ nhanh 

chóng các mảng bám và vết ố trên 

răng mà không bị văng nhiều gây 

khó chịu. 

cái 

 



+ Đóng gói từng viên 2g tiện 

dụng, giảm nguy cơ lây nhiễm 

chéo. 

+ Paste đánh bóng chứa flouride 

hiệu quả dễ sử dụng. 

- Quy cách: Hộp 100 cái 

05 Mũi khoan Mani Dia-Bur 

TF-S12 

- TF-S12 trụ thuôn đầu bằng 

- Mũi khoan nha khoa Mani có 

tính cắt tốt và độ bền cao. 

- Mũi khoan với các kích thước 

chiều dài, đường kính và độ mịn 

của phần kim cương khác nhau, 

phù hợp cho các yêu cầu lâm sàng 

trong nha khoa. 

- Quy cách: Vĩ 5 mũi 

mũi 

 

06 Nạy răng 8 hoặc tương 

đương (thẳng/khuỷu) 

- Sản phẩm thiết yếu dùng trong 

lĩnh vực nha khoa 

- Chỉ định: Nhổ chân răng, tách 

lợi và dây chằng cổ răng 

Cặp 

 

07 Nạy răng thẳng (số 2 -3) 
- Sản phẩm thiết yếu dùng trong 

lĩnh vực nha khoa 

- Chỉ định: Nhổ chân răng, tách 

lợi và dây chằng cổ răng 

Cặp 

 

08 Băng keo chỉ thị nhiệt sấy 

khô 

- Kích thước: 19mm x 50m 

- Kiểu đóng gói: Cuộn 

- Lớp keo có độ dính cao, có thể 

sử dụng để dùng cố định cho việc 

đóng gói cho nhiều loại vật liệu 

khác nhau như: vải dệt, vải không 

dệt, giấy… 

- Băng keo được thiết kế có độ co 

giãn tốt cũng như chịu nhiệt độ 

cao trong suốt quá trình tiệt trùng. 

- Sau tiệt trùng, các vạch chỉ thị sẽ 

chuyển sang màu khác. 

- Băng keo dễ dàng bóc ra không 

để lại vết dơ trên gói đồ. 

Cuộn 

 

Tổng cộng: 08 khoản   

2. Địa điểm cung cấp: Khoa Dược –TTBVTYT-KSNK- Trung tâm Y tế 

huyện Tân Hồng. 



- Địa chỉ: Số 9, đường Trần Phú, khóm 3, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp. 

 Trân trọng kính chào./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Trang thông tin điện tử của TTYT Tân Hồng; 

- Lưu: VT, KD-TTBVTYT-KSNK. 

  GIÁM ĐỐC 

   

 

 

 

    Lưu Thanh Tùng   
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